
STT Tên cơ sở Địa chỉ Số điện thoại
Số 

phòng

Số giấy đăng ký

 kinh doanh

Họ, tên 

chủ hộ kinh doanh

I Khách Sạn

1 Khách Sạn Hải Đăng TDP Tân Tiến, Thị Trấn Tân Yên 0916843166 20 15D800554 Nguyễn Thị Phương

2 Khách Sạn Nam Phong TDP Ba Chãng, Thị Trấn Tân Yên 0983640253 22 2544835000 Ngô Thị Kim Oanh

3 Khách Sạn Hùng Thắng TDP Tân Cương, Thị Trấn Tân Yên 0912265489 12 15D8002673 Phùng Viết Hùng

II
Nhà nghỉ có phòng

 cho khách thuê
Địa chỉ Số điện thoại

Số 

phòng

Số giấy đăng ký

 kinh doanh

Họ, tên 

chủ hộ kinh doanh

1 Nhà Nghỉ 68 Thôn km 68, xã Yên Lâm 0974716389 5 0 Trương Thị Nhung

2 Nhà Nghỉ Minh Anh Thôn 1 Tân Yên, xã Tân Thành 0394847909 6 0 Đoàn Văn Quang

3 Nhà Nghỉ Cây Duối Thôn Thọ, xã Phù Lưu 0984948472 9
Số 15d8001047 ngày 

23/09/2015
Trương Minh Cường

4 Nhà Nghỉ Thơ Thiếc TDP Tân Kỳ, Thị Trấn Tân Yên 0975243720 6 31/GCN Nguyễn Văn Thơ

5 Nhà Nghỉ Thanh Minh TDP Tân Tiến, Thị Trấn Tân Yên 0947547034 6 15D8003014 Nguyễn Thị Thanh Minh

6 Nhà Nghỉ Tú Hà TDP Tân Cương, Thị Trấn Tân Yên 0915033957 12 15D8002680 Lưu Văn Tuấn

7 Nhà Nghỉ Như Ý TDP Tân Bình, Thị Trấn Tân Yên 0869793338 7 MST: 5000844725 Vũ Văn Quang

8 Nhà Nghỉ Mai Hoa TDP Tân Bắc, Thị Trấn Tân Yên 0972710848 12 15D8002341 Trần Thị Mai Hoa

9 Nhà Nghỉ Mây Hồng TDP Tân Quang, Thị Trấn Tân Yên 0986043169 13 15D8002508 Mai Thị Hồng Vân

10 Nhà Nghỉ Thiên Phúc TDP Tân Quang, Thị Trấn Tân Yên 0334124991 8 15D8003007 Trịnh Thị Hồng Thúy

11 Nhà Nghỉ Hùng Lan TDP Tân Quang, Thị Trấn Tân Yên 0363672088 10 0 Vũ Mạnh Hùng
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12 Nhà Nghỉ Tảng Giang TDP Tân Quang, Thị Trấn Tân Yên 0399038427 8 0 Đào Xuân Tảng

13 Nhà Nghỉ Lợi Sinh TDP Tân Quang, Thị Trấn Tân Yên 0388422764 8 0 Nguyễn Văn Lợi

14 Nhà Nghỉ Cây Sấu TDP Tân Trung, Thị Trấn Tân Yên 0975837707 12 15D8002512 Dương Trường Sơn

15 Nhà Nghỉ Anh Chung TDP Ba Chãng, Thị Trấn Tân Yên 0985941204 8 15D8001818 Đinh Văn Long

16 Nhà Nghỉ Trường Giang Thôn 3 Thái Bình, xã Thái Sơn 0975125360 0

17 Nhà nghỉ Lê Linh Thôn đồng Chùa, xã Thái Hòa 0865254550 9 0 Nguyễn Thị Lê

18 Nhà nghỉ Ngọc Mai Thôn Làng Mãn 2, xã Thái Hòa 0978384804 9 15D8000207 Tống Đăng Ngọc

19 Nhà Nghỉ Hồng Ngọc Thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú 0979251204 9 0 Nguyễn Thị Hồng

20 Nhà Nghỉ Nguyệt Hồ Thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú 0364153783 7 0 Bùi Thị Nhung

21 Nhà Nghỉ Bảo Yến Thôn Làng Soi, xã Yên Phú 0362679222 8 0 Tiến Thâu

III Karaoke Địa chỉ Số điện thoại
Số 

phòng

Số giấy đăng ký

 kinh doanh

Họ, tên 

chủ hộ kinh doanh

1 Karaoke Hải Đăng TDP Tân Tiến, thị Trấn Tân Yên 0916843166 Nguyễn Thị Phương

2 Karaoke 286 TDP Bắc Mục, thị Trấn Tân Yên 0943839988 Đỗ Tiến Nghị

3 Karaoke Bằng Huệ TDP Tân Yên, thị Trấn Tân Yên 0367172229 Ma Thị Huệ

4 Karaoke Phố Núi TDP Bắc Mục, thị Trấn Tân Yên 0388668643 Nguyễn Văn Giang

5 Karaoke Ruby TDP Tân Kỳ, thị Trấn Tân Yên 0968733337 Lê Văn Dũng

6 Karaoke Đoan Trang xã Thái Hòa

7 Karaoke Sức Sống Mới Xã Thái Sơn

8 Karaoke Yên Minh TDP Tan Trung, thị Trấn Tân Yên 0355479105 Ngô Thị Luyến

IV Nhà Hàng Địa chỉ Số điện thoại
Số 

ghế ngồi

Số giấy đăng ký

 kinh doanh

Họ, tên 

chủ hộ kinh doanh



1 Nhà Hàng Minh Anh Thôn 1 Tân Yên, xã Tân Thành 0394847909 120 0 Đoàn Văn Quang

2 Nhà Hàng Hảo Bắc Thôn Thọ, xã Phù Lưu 0988849161 140
Số 15d8000532. ngày 

25/08/2004
Bế Thị Bắc

3 Nhà Hàng Phúc Thuận Thôn Thọ, xã Phù Lưu 0375514951 90
Số 15d8002741. ngày 

08/11/2017
Trần Thu Huệ

4 Nhà Hàng Tuệ Văn Thôn Thọ, xã Phù Lưu 0382660926 108
Số 15d80002117. ngày 

09/12/2002
Trần Thị Văn

5 Nhà Hàng Lẩu ngựa Hà Nhị TDP Tân Tiến, Thị Trấn Tân Yên 0989027029 240 15D8002415 Nguyễn Thị Nhị

6 Nhà Hàng Hạnh Lợi TDP Tân Tiến, Thị Trấn Tân Yên 0985577299 200 15D8000664 Lâm Thị Hạnh

7 Nhà Hàng Hạnh Lợi TDP Tân Thịnh, Thị Trấn Tân Yên 0985577299 800 15D8000664 Lâm Thị Hạnh

8 Nhà Hàng Ánh Tuyết TDP Tân Tiến, Thị Trấn Tân Yên 0912477333 200 15D8002683 Thiều Tất Thắng

9 Nhà Hàng Dê Núi Tuấn Linh TDP Tân Trung, Thị Trấn Tân Yên 0976685538 60 15D8001337 Lê Thị Nhàn

10 Nhà Hàng Đức Xồm TDP Tân An, Thị Trấn Tân Yên 0359884955 36 15D8003219 Hoàng Văn Đức

11 Nhà Hàng Chó Chặt TDP Tân An, Thị Trấn Tân Yên 0987981599 80 15D8003265 Nhữ Thị Nguyệt

12 Nhà Hàng Khánh Ân TDP Tân An, Thị Trấn Tân Yên 0976377884 60 15D8002113 Lù Văn Ngọc

13 Nhà Hàng Đông Thành TDP Bắc Mục, Thị Trấn Tân Yên 0973014306 60 0 Hoàng Trung Đông

14 Nhà Hàng Gió Sông TDP Bắc Mục, Thị Trấn Tân Yên 0973153158 48 0 Nguyễn Văn Bình

15 Nhà Hàng Cây Sấu TDP Cống Đôi, Thị Trấn Tân Yên 0327540142 200 0 Nguyễn Thị Thanh

16 Nhà Hàng Đại Cương Thôn 1A Thống Nhất, xã Yên Phú 098383299 100 0

17 Nhà Hàng Hương Quê Thôn Làng Soi, xã Yên Phú 0972218848 100 0 Hoàng Văn Sang

18 Nhà Hàng 559 Thôn Làng Soi, xã Yên Phú 0972367559 130 0 Đỗ Văn Lợi

19 Nhà Hàng Đồng Quê Thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú 0345841053 150 0 Tám Diễn

20 Quán phở, cháo Thôn Làng Mãn 2, xã Đức Ninh 0389423870 30 15D8000630 Nguyễn Thị Chinh



21 Nhà hàng ăn Thiết Hằng Thôn Đồng Chùa, xã Đức Ninh 0983947115 360 0 Lê Thị Hằng

22 Quán cơm phở Vượng Hiệp Thôn Làng Mãn 2, xã Đức Ninh 0973190427 60 0 Phạm Văn Vượng

23 Quán Bún chó Xuyến Chỉnh Thôn Làng Mãn 2, xã Đức Ninh 0352492811 36 0 Đỗ Thị Xuyến

24 Nhà hàng ăn Lan Anh Thôn Làng Mãn 2, xã Đức Ninh 0969140888 100 15D8000636 Lê Thị Nga

25 Quan bún chó Vũ Thơm Thôn Tân Khoa, xã Đức Ninh 0973025211 30 0

26 Quán dê Chiến Hợp Thôn Tân Khoa, xã Đức Ninh 0987817076 60 0 Nguyễn Viết Chiến

27 Tuấn Hương Quán Thôn Tân Khoa, xã Đức Ninh 0976496808 60 0 Đặng Minh Tuấn
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